TRUYỀN THÔNG KHÁCH CHỦ 

TRUYỀN THÔNG KHÁCH CHỦ (cg. Truyền thông máy khách-máy chủ; A. Client-Server Communication), mô hình giao tiếp gồm hai thành phần máy khách và máy chủ. Các máy khách gửi yêu cầu đến máy chủ và máy chủ phản hồi các yêu cầu của máy khách. 

Việc giao tiếp giữa máy khách và máy chủ phải tuân theo các quy tắc giao thức truyền thông. Các giao thức truyền thông máy khách-máy chủ hoạt động trong lớp ứng dụng của mô hình kết nối các hệ thống mở OSI (Open Systems Interconnection) (xt. Mô hình OSI). Các giao thức đó gồm: 1) HTTP (HyperText Transfer Protocol) cho phép trao đổi thông tin qua Internet; 2) FTP (File Transfer Protocol) cho phép trao đổi tập tin qua Internet; 3) SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) cho phép gửi các thông điệp thư điện tử (e-mail) qua Internet; 4) POP3 (Post Office Protocol, phiên bản 3) cho phép nhận các thông điệp thư điện tử qua Internet; 5) MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) một mở rộng của giao thức SMTP cho phép gửi kèm các tập tin nhị phân, phim, nhạc, v.v. theo thư điện tử; 6) WAP (Wireless Application Protocol) cho phép trao đổi thông tin giữa các thiết bị không dây như điện thoại di động (xt. Mô hình OSI). 

Năm nguyên tắc chính trong TTKC (cũng như kiến trúc khách-chủ) là:

- Độc lập phần cứng: yêu cầu máy khách, máy chủ và phần mềm trung gian truyền thông, các quy trình chạy trên nhiều nền tảng phần cứng (IBM, DEC, Compaq, Apple, v.v.) mà không có bất kỳ sự khác biệt về chức năng nào; 

- Độc lập phần mềm: yêu cầu các quy trình phần mềm trung gian máy khách, máy chủ và giao tiếp hỗ trợ nhiều hệ điều hành (Windows 98, Windows NT, hệ thống Apple Mac, OS, Linux, Unix, v.v.), nhiều mạng các giao thức (IPX, TCP/IP, v.v.) và nhiều ứng dụng (bảng tính, cơ sở dữ liệu, thư điện tử, v.v.); 

- Truy cập mở vào các dịch vụ: các máy khách trong hệ thống phải có quyền truy cập không bị hạn chế đối với tất cả các dịch vụ được cung cấp trong mạng và các dịch vụ này không được phụ thuộc vào vị trí của máy khách hoặc máy chủ; 

- Phân phối quy trình: việc xử lý thông tin được phân phối giữa máy khách và máy chủ dựa trên phân chia tải xử lý ứng dụng theo bốn quy tắc sau: 1) máy khách và máy chủ phải là các thực thể tự trị với các ranh giới và chức năng được xác định rõ ràng. Thuộc tính này cho phép xác định rõ chức năng của mỗi bên và nó tăng cường tính mô đun và tính linh hoạt của hệ thống; 2) việc sử dụng tài nguyên cục bộ ở cả phía máy khách và máy chủ phải được tối đa hóa, sử dụng đầy đủ sức mạnh xử lý của máy chủ. Thuộc tính này cho phép hệ thống gán chức năng cho máy tính phù hợp nhất với nhiệm vụ. Nói cách khác để sử dụng tốt nhất tất cả các tài nguyên, quy trình máy chủ phải được chia sẻ giữa tất cả các quy trình của máy khách tức là một quy trình máy chủ sẽ phục vụ nhiều yêu cầu từ máy khách; 3) khả năng mở rộng và linh hoạt đòi hỏi quy trình máy khách và máy chủ có thể dễ dàng nâng cấp để chạy trên nền tảng phần cứng và phần mềm mạnh hơn. Thuộc tính này mở rộng chức năng của các quy trình máy khách/máy chủ khi chúng được yêu cầu cung cấp các khả năng bổ sung hoặc hiệu suất tốt hơn; 4) khả năng tương tác và tích hợp yêu cầu các quy trình máy khách và máy chủ phải được tích hợp liền mạch để tạo thành hệ thống. Trao đổi một quy trình máy chủ phải minh bạch quy trình máy khách;
- Tiêu chuẩn: Máy khách bao gồm bốn thành phần phần mềm và phần cứng mong muốn như sau: 1) phần cứng mạnh; 2) hệ điều hành có khả năng đa nhiệm; 3) khả năng giao tiếp; 4) giao diện người dùng đồ họa GUI (Graphical User Interface). Các dịch vụ cung cấp bởi máy chủ là: 1) dịch vụ tệp; 2) dịch vụ in; 3) dịch vụ fax; 4) dịch vụ liên lạc; 5) dịch vụ cơ sở dữ liệu; 6) dịch vụ giao dịch; 7) dịch vụ phần mềm nhóm; 8) dịch vụ ứng dụng đối tượng; 9) dịch vụ ứng dụng Web; 10) các dịch vụ khác: CD-ROM, thẻ video, sao lưu, v.v. 
TTKC là mô hình của mọi trang Web hiện có và được ứng dụng rộng rãi trong các chương trình giải trí, ứng dụng thương mại điện tử, ứng dụng gọi điện thoại, nhắn tin, ứng dụng học tập trực tuyến. TTKC cung cấp một nền tảng cho phép tích hợp các kỹ thuật hiện đại như mô hình thiết kế hướng đối tượng, hệ chuyên gia, hệ thông tin địa lý, v.v. 
TTKC có khả năng phát triển rất lớn. Mô hình này được xây dựng và triển khai rộng rãi ở Việt Nam và trên thế giới nhờ khả năng bảo mật và an toàn thông tin. Ngày nay, công nghệ thiết bị di động đang ngày càng phát triển, việc xây dựng mô hình giao tiếp khách chủ càng có nhiều triển vọng lớn. 

Về hạ tầng, mô hình TTKC đòi hỏi chi phí lớn về cài đặt và thiết bị phần cứng, phần mềm. Về phía máy chủ, phải đảm bảo cung cấp tài nguyên cho máy khách. Máy chủ thường khó xây dựng hơn nhiều so với máy khách vì chúng cần đáp ứng nhiều yêu cầu đồng thời. Thông thường, máy chủ có hai phần: một chương trình tổng thể duy nhất chịu trách nhiệm chấp nhận các yêu cầu mới và một tập hợp phụ thuộc chịu trách nhiệm xử lý các yêu cầu riêng lẻ. Về đáp ứng truyền tải, đòi hỏi băng thông rộng, tốc độ cao. Đây là thách thức và cơ hội cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông như Viettel, FPT, VNPT, v.v. 
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